	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 10/7/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1680/QĐ-BGD
	26/04/2018
	V/v ban hành kế hoạch hành động của Bộ
giáo dục và ĐT triển khai NQ số 139 VÀ
NQ số 20 về tăng cường công tác bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	7684/BTC-QLCS
	27/06/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi Điều
16 NĐ số 45
	
	

	3. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	1037/TCLN-KHTC
	28/06/2018
	V/v xây dựng kế hoạch thực hiện chương
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp
	
	

	4. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	215/BKHĐT-TH
	29/06/2018
	V/v mời dự Hội nghị quốc tế góp ý dự
thảo Luật đầu tư công
	
	

	5. 
	Bộ Y tế
	3494/BYT-TCDS
	20/06/2018
	V/v TFR theo điều tra 1/4 hàng năm của
Tổng cục thống kê
	
	

	6. 
	Bộ Y tế
	3632/BYT-DP
	25/06/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch quốc gia
thực hiện IHR
	
	

	7. 
	Bộ Y tế
	3673/BYT-QLD
	27/06/2018
	V/v triển khai Đề án tăng cường kiểm soát
kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
	
	

	8. 
	Cục quản lý dược
	11931/QLD-TTr
	27/06/2018
	V/v tăng cường đấu tranh chống buôn lậu
	
	

	9. 
	Báo công thương
	251/BAOCT
	29/06/2018
	V/v phối hợp tuyên truyền CCHC tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	10. 
	Trường ĐH Luật Hà Nội
	1804/TBTS
	30/05/2018
	V/v tuyển sinh cao học đợt 2
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	7695/BTC-TCHQ
	27/06/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi
bổ sung Thông tư 174
	
	

	12. 
	Bộ Tư pháp
	08/2018/TT-BTP
	20/06/2018
	Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về
đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp
bảo đảm hợp đồng và trao đổi thông tin
về đăng ký Trung tâm đăng ký giao dịch
	
	

	13. 
	Bộ Y tế
	3728/BYT-VPB1
	29/06/2018
	V/v chuẩn bị hội trường trực tuyến Nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở
	
	

	14. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2508/LĐTBXH
	25/06/2018
	V/v thực hiện Chương trình phối hợp giữa
Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế về tăng cường
công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
	
	

	15. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3424/BTNMT-BĐKH
	29/06/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN
năm 2019
	
	

	16. 
	Bộ Lao động TB và XH
	634/QĐ-BLĐTBXH
	29/05/2018
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện giai
đoạn 2018-2020
	
	

	17. 
	Bộ Tư pháp
	2367/BTP-TTR
	29/06/2018
	V/v lấy ý kiến về dự thảo NĐ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp
	
	

	18. 
	Đài phát thanh và
truyền hình
	281/PTTH
	29/06/2018
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cơ
chế tự chủ của đơn vị
	
	

	19. 
	Sở Y tế
	766/TTr-SYT
	02/07/2018
	V/v dự thảo quyết định v/v quy định chức
năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	7852/BTC-QLN
	29/06/2018
	V/v nộp hồ sơ thẩm định dự án Tăng
cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	2265/QĐ-BCT
	28/06/2018
	V/v quy định về khung giá bán buôn điện
của Tập đoàn Điện lực VN
	
	

	22. 
	Bộ Công thương
	5172/BCT-QLTT
	29/06/2018
	V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17
	
	

	23. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3449/BTNMT-ĐCKS
	29/06/2018
	V/v quản lý cấp phép hoạt động khoáng
sản khu vực phía Nam
	
	

	24. 
	Tòa án nhân dân cấp cao
	335/HCPT
	10/06/2018
	V/v khiếu kiện QĐ cấp GCN quyền sử
dụng đất  của ông Ben và bà Tuất
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	6203/VPCP-KSTT
	02/07/2018
	V/v đăng tải dữ liệu trên CSDL quốc gia về TTHC
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính phủ
	6158/VPCP-QHĐP
	29/06/2018
	V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho
nông dân
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	807/QĐ-TTg
	03/07/2018
	Quyết định Phê duyệt Chương trình mục
tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng
công ích giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	91/2018/NĐ-CP
	26/06/2018
	Nghị định Quy định về cấp và quản lý
bảo lãnh chính phủ
	
	

	29. 
	Bộ y tế
	645/TTr-BYT
	26/06/2018
	v/v quyết định chủ trương đầu tư Chương
trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ
sở vùng khó khăn
	
	

	30. 
	Bộ Công thương
	13/2018/TT-BCT
	15/06/2018
	thông tư quy định về quản lý sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	56/TT-BTC
	25/06/2018
	Thông tư quy định mức thu chế độ thu
nộp quản lý sử dụng phí thẩm định báo
cáo đánh giá tác động môi trường
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	7836/BTC-CST
	29/06/2018
	V/v dự thảo QĐ của TTCP về miễn thuế
xuất khẩu
	
	

	33. 
	Bộ Nội vụ
	2951/BNV-CQĐP
	29/06/2018
	V/v lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật tổ
chức chính quyền địa phương
	
	

	34. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3438/BTNMT-PC
	29/06/2018
	V/v rà soát tổng hợp quy định pháp luật
vướng mắc hệ thống hóa Văn bản QPPL
	
	

	35. 
	Bộ Khoa học và CN
	1887/BKHCN-TCCB
	21/06/2018
	V/v lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư
quy định tiêu chí phân loại các tổ chức KHCN
	
	

	36. 
	BCĐ Trung ương
về chính sách nhà ở
	886/QĐ-BCĐNQ
	28/06/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch hoạt động năm
2018 của BCĐ
	
	

	37. 
	Trụ sở tiếp công
dân Trung ương
	848/TDTW
	03/07/2018
	V/v phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên
địa bàn Thủ đô Hà Nội
	
	

	38. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4464/BKHĐT
	29/06/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện các
chương trình dự án ODA
	
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4509/BKHĐT-KTĐN
	03/07/2018
	V/v thẩm định dự án phát triển nông thôn
tỉnh Tuyên Quang
	
	

	40. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	216/BKHĐT-ĐTNN
	29/06/2018
	V/v mời tham dự Hội thảo công bố kết
quả báo cáo một số khuyến nghị về chiến
lược thu hút đầu tư
	
	

	41. 
	BCĐ Trung ương
về phòng chống thiên tai
	46/GM-TWPCTT
	02/07/2018
	Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học và
giải pháp công nghệ phòng chống lũ quét
	
	

	42. 
	Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội
	728/QĐ- MTTQ
	27/06/2018
	V/v hỗ trợ nhân dân các tỉnh Tây Bắc bị
thiệt hại do mưa lũ gây ra
	
	

	43. 
	Bộ Công thương
	5227/BCT-PC
	02/07/2018
	V/v tháo gỡ khó khăn cho trạm nạp LPG vào chai
	
	

	44. 
	BCĐ Đề án hoàn
thiện hệ thống
định mức và giá xây dựng
	1589/BXD-BCĐ
	02/07/2018
	V/v thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống
định mức và giá xây dựng
	
	

	45. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	1014/TCLN
	26/06/2018
	V/v bổ sung ý kiến góp ý về dự án có
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác
	
	

	46. 
	Viễn thông quân đội Viettel
	212/TQG
-KHDN
	03/07/2018
	V/v triển khai ứng dụng CNTT kết nối
mạng các cơ sở cung ứng thuốc
	
	

	47. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6947/BGTVT-TC

	28/06/2018
	V/v bổ sung báo cáo để đánh giá các tiêu
chí của phương án phân bổ nguồn kinh phí 35%
	
	

	48. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6997/BGTVT-TC
	29/06/2018
	V/v báo cáo TTCP xem xét giải thể Hội
đồng quản lý Qũy BTĐB TW
	
	

	49. 
	Quốc hội
	59/QH14
	25/06/2018
	Nghị quyết về chương trình giám sát của
QH năm 2019
	
	

	50. 
	Quốc hội
	60/QH14
	29/06/2018
	V/v tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc
thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng vốn tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
	
	

	51. 
	Quốc hội
	61/QH14
	29/06/2018
	Nghị Quyết thành lập Đoàn giám sát v/v
thực hiện chính sách pháp luật về quy
hoạch quản lý sử dụng đất đai
	
	

	52. 
	Quốc hội
	62/QH14
	29/06/2018
	V/v thành lập Đoàn giám sát thực hiện
chính sách pháp luật về PCCC
	
	

	53. 
	Quốc hội
	63/QH14
	29/06/2018
	Nghị Quyết hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5
	
	

	54. 
	Quốc hội
	64/QH14
	29/06/2018
	Nghị quyết kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIV
	
	

	55. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	32/TT-BGTVT
	15/05/2018
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về đường sắt
	
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	55/TT-BTC
	25/06/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
07 Thông tư trong lĩnh vực TNMT
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ
	6287/VPCP-KSTT
	04/07/2018
	V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình,
Nghị quyết của Chính phủ.
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính phủ
	800/QĐ-TTg
	02/07/2018
	QĐ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung
của Chiến lược quốc gia về bình đẳng
giới giai đoạn 2011 - 2020
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	6294/VPCP-KSTT
	04/07/2018
	V/v thực hiện công tác cải cách hành chính
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính phủ
	6261/VPCP-KSTT
	04/07/2018
	Báo cáo số 553/BC-MTTW-BTT của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	251/BC-TCTTTg
	04/07/2018
	Báo cáo tình hình ban hành văn bản quy
định chi tiết Luật, Pháp lệnh; kết quả thực
hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng
6 và 6 tháng đầu năm 2018
	
	

	62. 
	Bộ Tư pháp
	2419/BTP-TCCB
	04/07/2018
	V/v góp ý dự thảo thông tư thay thế thông
tư liên tịch số 23
	
	

	63. 
	Cục thống kê
Tuyên Quang
	197/BC-CTK
	23/06/2018
	Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6
	
	

	64. 
	Chính phủ
	96/NĐ-CP
	30/06/2018
	Nghị định quy định chi tiết và giá sản
phẩm dịch vụ thủy lợi
	
	

	65. 
	Uỷ ban khoa học
công nghệ và MT
	907/UBKHCN-
	02/07/2018
	V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám
sát việc ban hành và thực hiện chính sách
pháp luật
	
	

	66. 
	Bộ Quốc phòng
	85/TT-BQP
	23/06/2018
	Thông tư quy định về quản lý hoạt động
vật liệu nổ công nghiệp
	
	

	67. 
	Bộ Nội vụ
	08/TT-BNV
	28/06/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ
	
	

	68. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	2888/BVHTTDL-KHTC
	04/07/2018
	V/v hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn
2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019
	
	

	69. 
	Bộ công an
	3144/QĐ-BCA
	25/06/2018
	V/v ban hành kế hoạch bảo vệ Báo cáo
quốc gia lần thứ nhất
	
	

	70. 
	Bộ Nội vụ
	3014/BNV-TCBC
	02/07/2018
	V/v điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành
GDYT
	
	

	71. 
	Bộ Tư pháp
	2413/BTP-PBGDPL
	03/07/2018
	V/v triển khai thực hiện QĐ số 22 của TTCP
	
	

	72. 
	Bộ Tài chính
	7583/BTC-ĐT1
	25/06/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện và thành
toán kế hoạch vốn đầu tư
	
	

	73. 
	Bộ Khoa học và CN
	2030/BKHCN-TTKHCN
	03/07/2018
	V/v phối hợp triển khai Điều tra NCPT và
điều tra nhận thức công chúng về KHCN
	
	

	74. 
	Cục xúc tiến
thương mại
	1447/XTTM
	02/07/2018
	V/v mời tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc
	
	

	75. 
	Bộ Tư pháp
	1458/QĐ-BTP
	27/06/2018
	V/v ban hành kế hoạch sơ kết 03 năm
triển khai thi hành Luật hộ tịch
	
	

	76. 
	Bộ Khoa học và
CN
	1750/QĐ-BKHCN
	22/06/2018
	V/v điều tra nhận thức công chúng về KHCN
	
	

	77. 
	Bộ Khoa học và CN
	1792/QĐ-BKHCN
	27/06/2018
	v/v điều tra nghiên cứu KH phát triển
công nghệ
	
	

	78. 
	Bộ Công thương
	14/TT-BCT
	28/06/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 26
	
	

	79. 
	Bộ Tư pháp
	2383/BTP-PLD
	29/06/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo NĐ về họ,
hụi,biêu, phường theo NĐ 144
	
	

	80. 
	Bộ Nông nghiệp 
và PTNT
	5035/BNN-VPĐP
	03/07/2018
	V/v góp ý kế hoạch triển khai chương
trình mỗi xã một sản phẩm
	
	

	81. 
	Bộ ngoại giao
	1752/BNG-CNV1
	18/06/2018
	V/v mời dự Hội nghị Ngoại vụ 19 và HN
ngoại giao
	
	

	82. 
	Bộ tài chính
	8040/BTC-QLN
	05/07/2018
	V/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018
	
	

	83. 
	BCĐ TW về
phòng chống thiên tai
	48/GM-TWPCTT
	04/07/2018
	Giấy mời tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng
	
	

	84. 
	BCĐ TƯ Phòng
chống thiên tai
	300/TWCTT-VPTT
	04/07/2018
	Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội
thảo khoa học
	
	

	85. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	221/BKHĐT-TCCB
	04/07/2018
	V/v mời dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch
	
	

	86. 
	Bộ Thông tin và TT
	2117/BTTTT-TTĐN1
	04/07/2018
	V/v mời tham dự hội nghị tập huấn thông
tin đối ngoại
	
	

	87. 
	Tòa án nhân dân tối cao
	147/TAND-PC
	04/07/2018
	V/v kiểm tra của Hội đồng phối hợp
PBGDPL TW năm 2018
	
	

	88. 
	Bộ Tài chính
	7950/BTC-QLCS
	03/07/2018
	V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
	
	

	89. 
	Cục văn thư lưu
trữ Nhà nước
	653/VTLT-TTTH
	20/06/2018
	V/v xin ý kiến một số nội dung cơ bản đề
án Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử
	
	

	90. 
	Thanh tra Chính phủ
	1055/TTCP-KHTH
	05/07/2018
	V/v tham gia ý kiến kế hoạch kiểm tra giải
quyết KNTC đông người
	
	

	91. 
	Văn phòng Chính phủ
	236/TB-VPCP
	05/07/2018
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ
đạo quốc gia về phát triển điện lực kiểm
điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện
VII điều chỉnh và các giải pháp đảm bảo
cung ứng điện đến năm 2025
	
	

	92. 
	Văn phòng Chính phủ
	6341/VPCP-KTTH
	05/07/2018
	Kiến nghị của Bộ Tài chính phục vụ
phiên họp Chính phủ tháng 6/2018
	
	

	93. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4558/BKHDT-TCTK
	04/07/2018
	v/v lấy ý kiến dự thảo Hệ thống ngành
sản phẩm VN
	
	

	94. 
	Bộ Khoa học và CN
	03/TT-BKHCN
	15/05/2018
	Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu
thống kê ngành KHCN
	
	

	95. 
	Bộ Khoa học và CN
	04/TT-BKCN
	15/05/2018
	Thông tư quy định các cuộc điều tra
thống kê KHCN ngời chương trình điều
tra thống kê quốc gia
	
	

	96. 
	Bộ Tài chính
	7931/BTC-QLCS
	02/07/2018
	V/v điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng
giao thông
	
	

	97. 
	
Bộ Thông tin và TT
	2069/BTTT-KHCN
	28/06/2018
	V/v đánh giá tình hình trợ giúp người
khuyết tật tiếp cận CNTT
	
	

	98. 
	Đài tiếng nói Việt Nam
	12997
	09/07/2018
	Đăng ký làm việc VOV
	
	

	99. 
	Ban thi đua khen thưởng
	13/TTr-TĐKT
	06/07/2018
	V/v dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng
	
	

	100. 
	Qũy học bổng vừ
A Dính
	90/VAD
	05/07/2018
	V/v cấp học bổng chắp cánh ước mơ
	
	

	101. 
	Trung ương Hội
chữ thập đỏ
	533/QĐ-TƯDCTĐ
	29/06/2018
	V/v cấp tiền cho Hội chữ thập đỏ tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	102. 
	Bộ Y tế
	3746/BYT-KHTC
	29/06/2018
	V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo thông tư
quy định về đầu tư theo hình thức đối tác
công tư
	
	

	103. 
	Trường cao đẳng Dược HN
	21/DHN
	29/06/2018
	V/v báo cáo hoạt động liên kết tuyển sinh
đào tạo tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	104. 
	BCH Trung ương
	66-KH/TWDTN
	20/06/2018
	kế hoạch triển khai chương trình vì một VN xanh
	
	

	105. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2670/BGD-
	02/07/2018
	V/v báo cáo số lượng cơ cấu CDNN viên chức
	
	

	106. 
	Uỷ ban thường vụ
quốc hội
	26/CV-BSTD
	06/07/2018
	V/v góp ý kiến về DA Luật hành chính công
	
	

	107. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	40/TT-BGTVT
	29/06/2018
	Thông tư quy định về thu thập và báo cáo
tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển VN
	
	

	108. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7258/BGTVT
	05/07/2018
	V/v lấy kiến góp ý dự thảo NĐ điều kiện
kinh doanh đối với các ngành, nghề lĩnh
vực đường thủy nội địa
	
	

	109. 
	Tổng cục thủy lợi
	877/TCTL-NN
	28/06/2018
	V/v xây dựng kế hoạch chương trình mở
rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
	
	

	110. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2139/QĐ-BTNMT
	03/07/2018
	V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường của dự án thủy điện Sông lô 8B
	
	

	111. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2678/LĐTBXH- PCTN
	06/07/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng
dẫn chức năng nhiệm vụ của cơ sở cai
nghiện ma túy công lập
	
	

	112. 
	Bộ Khoa học và CN
	2081/BKHCN
	06/07/2018
	V/v góp ý dự thảo 03 năm quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia
	
	

	113. 
	Phòng thương mại
và CN Việt Nam
	1440/PTM
	02/07/2018
	V/v mời tham dự chương trình học tập
khảo sát thực tập thực tế Nhật bản
	
	

	114. 
	Bộ quốc phòng
	7280/BQP-VP
	07/07/2018
	V/v thông báo thời gian tổ chức Hn trực
tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp
lệnh Động viên công nghiệp
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